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Câu Nội dung 

Câu 

1(1 

điểm) 

1.Cho số phức z=1+2i.Tìm phần thực và phần ảo của số phức   

2. Cho .Tính giá trị của biểu thức  

                               
 

1)  
Vậy w có phần thực là 3, phần ảo là 2  

 

Câu 

2(1 

điểm) 

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số  

                                   

 
+ TXĐ:D=R 

+ Sự biến thiên 

                         

                        

                          

+ Bảng biến thiên 

 

Đồ thị hàm số đồng biến trên  

Đồ thị hàm số nghịch biến trên  

Hàm số đạt cực đại tại  
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Hàm số đạt cực đại tại x=0,y=0 

+ Đồ thị 

 
Câu 

3(1 

điểm) 

Tìm m để hàm số  có hai điểm cực trị.Gọi là hai điểm cực 

trị đó,tìm m để   

+ Xét hàm số:   

Có .Để hàm số có 2 điểm cực trị x1,x2 thì phương trình f’(x)=0 phải có 

hai nghiệm phân biệt hay có > 0 

Có   

+ Có x1,x2  là 2 nghiệm phân biệt của phương trình .Theo định lý Viete,ta 

có 

                    
Theo đề bài,ta có: 

 
(thỏa mãn điều kiện m<3,chọn) 

Vậy  thỏa mãn đề bài 

Câu 4 

(1,0 

đ) 
Tính    

Có  
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Câu 5 

(1,0 

đ) 

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz,cho 3 điểm A(3;2;-2) ,B(1;0;1) và C(2;-1;3).Viết 

phương trình mặt phẳng đi  qua A và vuông góc với đường thẳng BC.Tìm tọa độ hình chiếu 

vuông góc của A trên đường thẳng BC. 

 

Ta có: (1; 1;2) véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng cần tìm là (1; -1; 2).   

Phương trình mặt phẳng qua A và vuông góc BC là:   x - 3 – ( y – 2) + 2( z + 2) = 0 hay x – y 

+ 2z + 3 = 0 (P).  

Do BC vuông góc với (P) nên gọi H là giao điểm của BC và (P) thì AH sẽ vuông BC.  Phương 

trình đường thẳng BC: . 

Gọi H( t + 1; - t; 2t + 1) thì thay vào (P) ta có:  t + 1 + t + 2( 2t + 1) + 3 = 0 tức t = - 1.  

 Vậy toạ độ hình chiếu vuông góc của A lên BC là H( 0; 1; -1). 

Câu 6 

(1,0 

đ) 

1. Giải phương trình :  

2. Học sinh A thiết kế bảng điều khiển điện tử mở cửa phòng mình. Bảng gồm 10 nút, 

mỗi nút ghi 1 số từ 0 đến 9, không có 2 nút nào ghi cùng số. Để mở cửa cần nhấn liên 

tiếp 3 nút khác nhau sao cho 3 số trên 3 nút đó theo số thứ tự đã nhấn tạo thành 1 dãy 

số tăng và có tổng bằng 10. Học sinh B không biết quy tắc trên nên nhấn ngẫu nhiên 3 

nút khác nhau. Tính xác suất để B mở cửa phòng. 

 
   b) Gọi không gian mẫu  là số cách nhấn ngẫu nhiên mà học sinh B có thể nhận.   

Số cách nhấn sẽ ngẫu nhiên chọn 3 trong 10 số từ 0 đến 9 và có kèm thứ tự nên  ( 

cách). Gọi A là biến cố “ Học sinh B mở được khoá cửa phòng”. Ta có cặp 3 số có tổng bằng 

10 thì có thể có các cặp sau ( 0; 1; 9); (0; 2; 8); (0; 3; 7); (0; 4 ; 6); (1; 2; 7); (1; 3; 6); (1; 4; 5); 

(2; 3; 5), có tất cả 8 cặp và chỉ có 1 cách duy nhất cho mỗi cặp do yêu cầu cần thứ tự tăng dần. 

Như vậy số phần tử thuận lợi cho A là 8. 

  
Câu 7 Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, AC=2a. Hình chiếu vuông 

góc của A’ trên mặt phẳng (ABC) là trung điểm của cạnh AC, đường thẳng A‟B tạo với mặt 

phẳng (ABC) một góc 45o . Tính theo a thể tích khối lăng trụ  ABC.A’B’C’ và chứng minh 

A’B vuông góc với B’C. 
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Gọi H là trung điểm của AC thì A’H vuông góc với mặt phẳng (ABC)nên góc giữa đường 

thẳng A’B và mặt phẳng (ABC)=45o tam giác A’HB vuông

 

 

 
Câu 8 

(1 

điểm) 

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tứ giác ABCD nộ i tiếp đường tròn đường kính BD. 

Gọi M, N lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên các đường thẳng BC, BD và P là giao 

điểm của hai đường thẳng MN, AC. Biết đường thẳng AC có phương trình x – y – 1 = 0, M 

(0;4), N (2;2) và hoành độ điểm A nhỏ hơn 2. Tìm tọa độ các điểm P,A và B. 

 
 

𝑀𝑁̅̅ ̅̅ ̅ = (2; −2) 
Phương trình x +y – 4 = 0 
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Toạ độ P là nghiệm của hệ {
𝑥 + 𝑦 − 4 = 0
𝑥 − 𝑦 − 1 = 0

=>  (
5

2
;

3

2
) 

Q là hình chiếu của A lên C => AMCQ là hình chữ nhật 

Ta chứng minh M, N, Q thẳng hàng 

𝐴𝑀�̂� + 𝐴𝑁�̂� = 1800 => AMBN nội tiếp => 𝐴𝑁�̂� = 𝐴𝐵�̂�  (1) 

ABC nội tiếp =>𝐴𝐵�̂� = 𝐴𝐷�̂�   (2) 

𝐴𝑁�̂� = 𝐴𝑄�̂� = 900 => 𝐴𝑀𝑄𝐷 𝑛ộ𝑖 𝑡𝑖ế𝑝 => 𝐴𝐷�̂� + 𝐴𝑁�̂� = 1800 (3)  
Từ (1) (2)(3) => 𝐴𝑁�̂� = 𝐴𝑁�̂� = 1800 

 MNQ thẳng hàng 

 P là giao điểm 2 đường chéo của hình chữ nhật AMCQ => P là trung điểm của MQ 

 Q (5;1) 

 

A 𝐴𝜀 𝐴𝐶 => 𝐴(𝑎; 𝑎 − 1)(𝑎 < 2) 

 

𝐴𝑃 = 𝑃𝑀 =  
1

2
𝑀𝑄 =>  (𝑎 − 

5

2
)

2

+ (𝑎 −  
5

2
)

2

=
25

2
=>  (𝑎 −  

5

2
)

2

=
25

4
  

 [
𝑎 −

5

2
=  

5

2

𝑎 −
5

2
= − 

5

2

 

 [
𝑎 = 5
𝑎 = 0

    =>  A(0;-1) 

𝐴𝑀̅̅̅̅̅ = (0; 5) => 𝑝ℎươ𝑛𝑔 𝑡𝑟ì𝑛ℎ (𝐵𝐶)𝑦 = 4 
𝐴𝑁̅̅ ̅̅ = (2; 3) => 𝑝ℎươ𝑛𝑔 𝑡𝑟ì𝑛ℎ (𝐵𝐷)2𝑥 + 3𝑦 − 10 = 0 

 Toạ độ điểm  của {
𝑦 = 4

2. 𝑥 + 3𝑦 − 10 = 0
  =>B (-1;4) 

 

Vậy P = (
5

2
;  

3

2
) ; 𝐴(0; −1); 𝐵(−1; 4) 

 
 

Câu 9 

(1,0 

đ) 
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Vậy nghiệm của phương trình là  

 
Câu 

10 

(1,0 

đ) 
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